ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- TOÁN  (Tuần 21)

* Toán:
 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

 a. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy ...........................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

   b. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy.............................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a. Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5dm, chiều cao 18dm

b. Chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m, chiều cao 1/4m.

                                                             Giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp có dạng hình hộp chữ nhật dài 6dm, rộng 4dm, cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng ( không tính mép hàn ).

                                                       Giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 * TIẾNG VIỆT:

Bài tập 1:

 
Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Bài 2: Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy. 

a)    . . .  thời tiết thuận nên lúa tốt.

b)    . . . thời tiết không thuận nên lúa xấu.

Bài 3:  Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân - kết quả:

a) Vì bạn Dũng không thuộc bài . . . 

b) Do nó chủ quan . . .

c). . . nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Bài tập 4: Tìm nghĩa ở cột A  thích hợp với mỗi cụm từ 

ở cột B:

                          A                                                          B                                                                                                                                                                  

           Điều mà pháp luật                                                                                                                      

           hoặc xã hội công nhận                               Nghĩa vụ công dân                                                                                        

           cho người dân được hưởng,

           được làm, được đòi hỏi.
           Sự hiểu biết về nghĩa vụ 

           và quyền lợi của người dân                      Quyền công dân                                                                              

           đối với đất nước.

           Điều mà pháp luật hay 

           đạo đức bắt buộc người dân                     Ý thức công dân                                                                                 

           phải làm đối với 

           đất nước, đối với người khác.

TIẾNG VIỆT

1. Em hãy chọn cặp từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 
(vừa… đã, càng… càng, không những… mà còn, vì … nên) 
a) Trời … ….mưa, đường … …..trơn. 
b) … …..về đến nhà, nó … …..gọi mẹ ngay.
 c) … …..trời mưa to … …..em không đi chơi.
 d) Nó …….. học giỏi … ….hát hay.
 2. Nối nghĩa của “công” với những từ chứa tiếng “công” mang nghĩa đó. 
	Của nhà nước, của chung

	Thợ, khéo tay

	Không thiên vị


	công nhân, công nghiệp

	công dân, công cộng, công chúng

	công bằng, công lí, công minh, công tâm


3. Điền cặp từ thích hợp vào các chỗ trống dưới đây: 
a) Tiếng hót vang đến……., khu rừng rộn rã đến……. 
b) Trời… …hửng nắng, những đóa hoa … ….đua nhau khoe sắc.
4. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống. 
Các ca sĩ luôn giữ gìn hình ảnh của mình trước … 
A. công dân     B. công chúng      C. công nhân      D. người dân
 5. Từ ngữ nào dưới đây có thể thay thế cho từ in đậm để hai câu văn không bị lặp từ? 
 Ben là một thần đồng âm nhạc. Ben đã dành rất nhiều thời gian để chơi đàn.
 A. Cậu      B. Mình       C. Chàng      D. Nó
 6. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
a) … …..Ben chơi nhạc với một niềm say mê … bạn còn chơi với một tình yêu mãnh liệt. 
b) … ….sức mạnh của tình bạn … …..Ben đã vượt qua nỗi đau để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. 
7.Thêm một vế câu để tạo thành câu ghép
Mẹ là người em yêu thương nhất nên ……………………………………
8. Ghép từ thành câu thích hợp

a) Trời lạnh, vì, mặc ấm, phải, em 
………………………………………………………………..
b) Hoa mai, thời tiết, nở, tại, sớm, không thuận 
…………………………………………………………………….
c) Nhờ, giúp đỡ, nên, bạn bè, rất nhiều, Nam, tiến bộ 
…………………………………………………………………….
9. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên 
nhân - kết quả:
a) Vì bạn Dũng không thuộc bài . . ………………………………………. 
b)  Do nó chủ quan . . ………………………………………………………
c). . . ……………………………………………….nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.
10.Viết chính tả :
    - Bài : Trí dũng song toàn. SGK - TV5- Tập 2 trang 26

Đoạn viết: Thấy sứ thần Việt Nam………………hết

· Bài: Hà Nội SGK - TV5- Tập 2 trang 37

TOÁN
1.Đề bài
Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).


2.Đề bài
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: 
a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài 
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4

m, chiều rộng 
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m và chiều cao 
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3.Đề bài
Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

4.Đề bài
Một hình thang có chiều dài đáy lớn là 12cm, chiều dài đáy bé là 1dm, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. 
Tính: a) Chiều cao của hình thang.
b) Diện tích của hình thang đó. 
 5. Đề bài
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Biết diện tích một mặt của một hình lập phương là 25
[image: image4.wmf]cm
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 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf] Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó. 
A.  100 cm
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.        B. 125 cm
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               C. 150 cm
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            D. 200 cm
[image: image10.wmf]2


6. Đề bài
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Một hình tròn có chu vi là 28,26cm. Tính bán kính của hình tròn đó. A. 4,5cm.    B. 9cm.     C. 2,25cm.      D. 4cm.
7. Đề bài
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 30cm, chiều rộng là 12cm, chiều cao bằng 2/3 chiều dài. 
Tính: a) Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.
c) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 
8. Đề bài
Tính thể tích của một hình lập phương biết tổng diện tích hai mặt của nó bằng 18 cm
[image: image11.wmf]2

               
9. Đề bài
   Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9cm là: 




A.    468cm2                      B.   324cm2       C. 486     cm2             D. 729cm2                                
10. Đề bài
Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 4,5m, chiều rộng là 2,5m và  chiều cao là 1,8m. ( bể không có nắp đậy)

a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước hình hộp chữ nhật đó?
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